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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ
Họ và tên Giáo Viên: Nguyễn Thuỳ Linh
Môn học:    Khí cụ điện 

Lớp dạy:  22C1 – TĐH1
Học kỳ: II
Năm học: 2022 –  2023
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:
Số tiết thực hành:         

Số tiết lý thuyết:   30 tiết
	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày tháng…

Đến ngày tháng…
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết

thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	
	20/03 ( 26/03
	4
	
	Chương 1: Tổng quan về khí cụ điện Lý thuyết cơ sở về khí cụ điện

1.1 Khái niệm

1.2 Chức năng khí cụ điện

1.3 Yêu cầu cơ bản của khí cụ điện 

1.4 Phân loại
1.5 Phát nóng khí cụ điện

1.6 Tiếp xúc điện – tiếp điểm

1.7 Hồ quang điện

	
	27/03 ( 01/04
	2

2


	
	Chương 2: Khí cụ điện đóng cắt

2.1 Công tắc

2.2 Nút nhấn
2.3 Cầu dao

Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ

3.1 Rơle dòng điện (RI)
3.2 Rơle điện áp (RU)

	
	03/04 ( 08/04
	4
	
	Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ 

3.3 Rơle nhiệt
3.4 Cầu chì

	
	10/04 ( 15/04
	4
	
	Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ 
3.5   Máy cắt hạ áp (CB)
3.4.1 Khái niệm

3.4.2 Cấu tạo
3.4.3 Nguyên lý làm việc
3.4.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn 

3.4.5 Bài tập ứng dụng

	
	17/04 ( 22/04
	2

2


	
	Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ 

3.6 Thiết bị chống dòng rò (RCD)

Kiểm tra
Chương 4: Khí cụ điện điều khiển

4.1 Công tắc tơ 
4.1.1 Khái niệm
4.1.2 Cấu tạo

4.1.3 Nguyên lý làm việc 
4.1.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn
4.1.5 Bài tập ứng dụng

	
	24/04 ( 29/04
	4
	
	Chương 4: Khí cụ điện điều khiển

4.2 Rơle trung gian

4.2.1   Cấu tạo

4.2.2   Nguyên lý làm việc 

4.2.3   Thông số kỹ thuật

4.3 Rơle tốc độ
4.3.1   Cấu tạo

4.3.2   Nguyên lý làm việc 

4.3.3   Thông số kỹ thuật
4.4 Rơle thời gian
4.4.1 Rơ le thời gian tác động trễ (ON – DELAY TIMING RELAY)
4.4.2 Rơ le thời gian ngắt trễ (OFF – DELAY TIMING RELAY)

	
	01/05 ( 06/05
	4
	
	Chương 5: Một số mạch ứng dụng

5.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha
5.1.1 Giới thiệu mạch điện.

5.1.2 Nguyên lý làm việc  
5.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha
5.2.1 Giới thiệu mạch điện.

5.2.2 Nguyên lý làm việc

	
	08/05 ( 13/05
	1
1
	
	Chương 5: Một số mạch ứng dụng

5.3 Mạch điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian
5.3.1 Giới thiệu mạch điện.

5.3.2 Nguyên lý làm việc 
Kiểm tra 

	Tổng số tiết
	30
	
	


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu




Ngày 15 tháng 3 năm 2023
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